
THÔNG TIN ĐẦU MỐI HỎI ĐÁP VỀ SPS ĐỂ TIẾP NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU, 

HỢP TÁC XÃ, HIỆP HỘI NGÀNH HÀNG VÀ NGƯỜI SẢN XUẤT TẠI ĐỊA PHƯƠNG  

TT Tỉnh, thành phố Tên đơn vị đầu mối Địa chỉ Số điện thoại Email Họ và tên/ Chức vụ 

1 Hà Nội Chưa có thông tin 

2 Hồ Chí Minh 

Chi cục Thủy sản và Kiểm 
ngư 

Số 126GH Phan Đăng 

Lưu, phường Đức 
Nhuận, thành phố Hồ 

Chí Minh 

0902913575 ttcan.ccts.snnmt@tphcm.gov.vn Ông Trần Trung Can 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Số 151 Lý Thường 
Kiệt, phường Minh 

Phụng, thành phố Hồ 

Chí Minh 

0325649468 vthyen.snnmt@tphcm.gov.vn Bà Võ Triệu Hoàng Yến 

Chi cục Phát triển nông 

thôn 

Số 176 Hai Bà Trưng, 
phường Tân Định, 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

0938225213 hatien.snnmt@gmail.com Ông Hoàng Anh Tiến 

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV 

Số 10, Nguyễn Huy 
Tưởng, phường Gia 

Định, thành phố Hồ 

Chí Minh 

0976669376 ptnhue.snnmt@tphcm.gov.vn Bà Phạm Thị Như Huế 

3 Hải Phòng 

Chi cục Phát triển nông 

thôn 

Số 19 P. Võ Thị Sáu, 
Ngô Quyền, thành phố 

Hải Phòng 

0904944313 

0854719313 

gianghongtuyen@gmail.com 

leque1976hp@gmail.com 

Phó trưởng phòng Quản lý chất 

lượng: Giang Hồng Tuyến 

Chuyên viên phòng Quản lý chất 

lượng: Lê Thị Quế 

Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật 

Số 42 Phan Đăng Lưu, 

phường Trần Thành 

Ngọ, thành phố Hải 
Phòng 

0764515688 

0979158063 

nguyenthuykdtv3982@gmail.com 

trang0603@gmail.com 

Kiểm dịch viên, Phòng KDTV nội 

địa: Nguyễn Thị Thuỷ 

CV Phòng Kiểm dịch thực vật nội 
địa: Trần Thị Thu Trang 

Chi cục Thuỷ sản, Chăn 

nuôi và Thú y 

Số 196 Nguyễn Lương 

Bằng, phường Phù 
0989307621 hangcctyhd@gmail.com 

Phó trưởng phòng Thú y: Phương 

Thị Thu Hằng 

mailto:ttcan.ccts.snnmt@tphcm.gov.vn
mailto:vthyen.snnmt@tphcm.gov.vn
mailto:hatien.snnmt@gmail.com
mailto:ptnhue.snnmt@tphcm.gov.vn
mailto:gianghongtuyen@gmail.com
mailto:gianghongtuyen@gmail.com
mailto:nguyenthuykdtv3982@gmail.com
mailto:nguyenthuykdtv3982@gmail.com
mailto:hangcctyhd@gmail.com
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TT Tỉnh, thành phố Tên đơn vị đầu mối Địa chỉ Số điện thoại Email Họ và tên/ Chức vụ 

Liễn, thành phố Hải 

Phòng 

4 

Đà Nẵng 

Chi cục Trồng trọt và 
BVTV 

Số 100 Hùng Vương, 

phường Tam Kỳ, 
thành phố Đà Nẵng 

 

0919767955 thanhnv78@danang.gov.vn  
Phó chi cục trưởng: Nguyễn Văn  

Thành 

0983117547 tuvv@danang.gov.vn Chuyên viên: Võ Văn Tư 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Số 119 Hùng Vương, 

phường Tam Kỳ, thành 
phố Đà Nẵng 

0978322378 thanhvt18@danang.gov.vn Chuyên viên: Vũ Thị Thành 

 
Chi cục Biển đảo và Thuỷ 

sản 
 0935898282  cucdtk@danang.gov.vn Chuyên viên: Đỗ Thị Kim Cúc 

 Chi cục An toàn thực phẩm 

Số 12 Bạch Đằng, 

phường Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

0945222248 ngantt22@danang.gov.vn Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Nga 

5 Huế 

Chi cục Trồng trọt và 
BVTV 

Số 44 Nguyễn Tất 

Thành, phường Thanh 

Thủy, thành phố Huế 

0914546312  
Trưởng phòng Bảo vệ thực vật: Lê 
Minh Trí 

Chi cục Thủy sản  

Số 148  Bùi Thị Xuân, 

phường Thuận Hóa, 

thành phố Huế 

0829651616  
Trưởng phòng Dịch vụ thủy sản: 
Phạm Quang Anh Khôi 

Chi cục Phát triền nông 
thôn và Quản lý chất lượng 

Số 37 Phạm Văn 

Đồng, phường Vỹ Dạ, 

thành phố Huế 

0982522849  
Phó trưởng phòng Quản lý chất 
lượng: Phan Văn Tâm 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Số 62 Nguyễn Thị 

Diệu, phường Phú 

Xuân, thành phố Huế 

0763581862  
Chuyên viên, phòng Chăn nuôi: 
Trần Trung Hiếu 

mailto:thanhnv78@danang.gov.vn
mailto:tuvv@danang.gov.vn
mailto:thanhvt18@danang.gov.vn
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TT Tỉnh, thành phố Tên đơn vị đầu mối Địa chỉ Số điện thoại Email Họ và tên/ Chức vụ 

6 Cần Thơ 
Chi cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

Số 04 Nguyễn Trãi, 
phường Ninh Kiều,  

thành phố Cần Thơ 

0917045020 htndung1@cantho.gov.vn   
Phó chi cục trưởng: Huỳnh Thị 

Ngọc Dũng 

7 Tuyên Quang 

Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật 

Tổ dân phố 9, phường 
An Tường, tỉnh Tuyên 

Quang 

02073822752 ccbvtvtuyenquang@gmail.com  

Chi cục Chăn nuôi, Thú y 

và Thủy sản 

Tổ dân phố 9, phường 

An Tường, tỉnh Tuyên 
Quang 

02073822455 cctytq@gmail.com   

Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất lượng 

Tổ dân phố 9, phường 

An Tường, tỉnh Tuyên 
Quang 

02073827280 

0979711667 
qlcltq@gmail.com   

8 Cao Bằng 

Chi cục Trồng trọt 
TDP Ngọc Xuân, 
phường Nùng Trí Cao, 

tỉnh Cao Bằng 

0912165316 khoitomanh@gmail.com 
Phó Chi cục trưởng: Tô Mạnh 

Khởi 

0972138389 duclamnb@gmail.com 
Chuyên viên phòng Bảo vệ thực 

vật: Lương Đức Lâm 

Chi cục Chăn nuôi 

TDP Gia Cung, 

phường Nùng Trí Cao. 

tỉnh Cao Bằng 

0913858085 hoathanhnguyen0812@gmail.com 
Chuyên viên phòng Thú y: Nguyễn 
Thị Thanh Hoa 

9 Lai Châu 

Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất lượng 
Nông Lâm sản, Thủy sản. 

Tầng 4, Toà nhà số 2, 
các đơn vị sự nghiệp 

của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường - 

phường Tân Phong, 
tỉnh Lai Châu 

02133877737 

0982437345 
Ccptntqlcl.sonnmt@laichau.gov.vn  

10 Lào Cai 
Chi cục Chất lượng và Phát 

triển nông thôn 

TDP Đồng Tâm 10, 
phường Yên Bái, tỉnh 

Lào Cai 

0968364795  haianhnguyen2011@gmail.com 
Chuyên viên phòng Chất lượng chế 
biến và Phát triển thị trường: 

Trương Công Hải 

mailto:htndung1@cantho.gov.vn
mailto:ccbvtvtuyenquang@gmail.com
mailto:cctytq@gmail.com
mailto:qlcltq@gmail.com
mailto:khoitomanh@gmail.com
mailto:duclamnb@gmail.com
mailto:hoathanhnguyen0812@gmail.com
mailto:Ccptntqlcl.sonnmt@laichau.gov.vn
mailto:contact-snnmt@laocai.gov.vn
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TT Tỉnh, thành phố Tên đơn vị đầu mối Địa chỉ Số điện thoại Email Họ và tên/ Chức vụ 

11 Thái Nguyên 
Quản lý chất lượng và Chế 

biến thương mại nông sản 

Tổ 15 (cũ), phường 
Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên 

0833366315 Chienhaanh2010@gmail.com  
Phó Trưởng phòng Quản lý chất 
lượng và Chế biến thương mại 

nông sản: Nguyễn Thị Hà  

12 Điện Biên 
Chi cục Nông nghiệp, Sở 

Nông nghiệp và Môi trường 

Số 256, tổ 11, đường 

Võ Nguyên Giáp, 

phường Điện Biên 
Phủ, tỉnh Điện Biên  

0988698959 laidienbien@gmail.com  Chi cục trưởng: Phạm Đình Lai 

13 Lạng Sơn 
Phòng Chất lượng Chế biến 

và Phát triển thị trường 

Số 118, đường Ba Sơn, 
phường Tam Thanh, 

tỉnh Lạng Sơn 

02053891153 

0399396808 
clcbpttt@gmail.com  

14 Sơn La 
Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật 

Tòa nhà T2, Trung tâm 

hành chính tỉnh, Khu 

Quảng trường Tây 
Bắc, phường Chiềng 

Cơi, tỉnh Sơn La 

0836499958 huydanhbvtv@gmail.com 
Phó trưởng phòng Bảo vệ thực vật: 

Đào Huy Danh  

15 Phú Thọ 
Chi cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

Số 204a, đường Minh 
Lang, phường Thanh 

Miếu, tỉnh Phú Thọ 

0987565508 

0989024000 
 

Trưởng phòng Chế biến và Phát 

triển thị trường: Nguyễn Tuấn Anh 
Phó trưởng phòng Chế biến và Phát 

triển thị trường: Nguyễn Thị Thu 

Hương 

16 Bắc Ninh 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Tầng 10, 11, 12, 14 

Tòa nhà 21 tầng, Khu 

liên cơ quan, Quảng 

trường 3/2, phường 
Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

0985540559  
Chuyên viên Phòng Chất lượng, 
Chế biến và Phát triển thị trường:  

Nguyễn Thị Chuyển 

17 Quảng Ninh 
Chi cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

Tầng 14, Trụ sở Liên 
cơ quan số 3, phường 

Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

02033634914 

0975820830 
quanlychatluong.nlts@gmail.com    

18 Hưng Yên 
Chi cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

Đường Sơn Nam, 

phường Sơn Nam, tỉnh 

Hưng Yên 

02213538868 

0931524811 
afiqadhungyen@gmail.com  

mailto:Chienhaanh2010@gmail.com
mailto:laidienbien@gmail.com
mailto:clcbpttt@gmail.com
mailto:huydanhbvtv@gmail.com
mailto:quanlychatluong.nlts@gmail.com
mailto:afiqadhungyen@gmail.com
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TT Tỉnh, thành phố Tên đơn vị đầu mối Địa chỉ Số điện thoại Email Họ và tên/ Chức vụ 

19 Ninh Bình 

Chi Cục Phát triển nông 

thôn 

Số 438, đường Nguyễn 

Huệ, phường Nam 

Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình 

0963178855 Phamthithoa85@gmail.com Phạm Thị Thoa 

Chi cục Chăn nuôi và thú y 
Số 115, đường Nguyễn 
Huệ, phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

0977656848 caothachly@namdinh.gov.vn Cao Thạch Lý 

Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật 

Số 113, đường Nguyễn 
Huệ, phường Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 

0984990137 hoangduchan@namdinh.gov.vn Hoàng Đức Hân 

  
Chi cục Thủy sản - kiểm 

ngư 

Đường Trịnh Tú, 
phường Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 

0916483055 thuyntts.snnmt@ninhbinh.gov.vn Nguyễn Thị Thúy 

20 Thanh Hóa 

Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật 

Phố Tân Thọ, 

phường Đông Sơn, 
tỉnh Thanh Hoá 

0963749568  Chi cục trưởng: Hoàng Vũ Tuyến 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Phố Tân Thọ, phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh 
Hoá 

0982446868  Chi cục trưởng: Lương Xuân Vũ  

Chất lượng, chế biến và 

Phát triển thị trường nông 

sản 

Số 17 Dốc Ga, 

phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hoá 

0915392399  Chi cục trưởng: Trương Thị Hà  

21 Nghệ An 
Chi cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

Số 10A, đường Trần 

Huy Liệu, phường 

Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An 

02383830075 

0915325822 
clcbpttt.nnptnt@nghean.gov.com   

22 Hà Tĩnh 
Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất lượng 

Tầng 6, tòa nhà sở 

NNMT. Số 04 đường 
Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

0985381141  
Chuyên viên phòng Quản lý chất 

lượng và Chế biến Thương mại: 
Nguyễn Thị Hoài Thu 

mailto:Phamthithoa85@gmail.com
mailto:caothachly@namdinh.gov.vn
mailto:hoangduchan@namdinh.gov.vn
mailto:thuyntts.snnmt@ninhbinh.gov.vn
mailto:clcbpttt.nnptnt@nghean.gov.com
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TT Tỉnh, thành phố Tên đơn vị đầu mối Địa chỉ Số điện thoại Email Họ và tên/ Chức vụ 

phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh 

23 Quảng Trị 
Chi cục Kinh tế hợp tác và 
Quản lý chất lượng 

Số 01 Nguyễn Trãi, 

phường Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Trị 

0905688313 Huyendangvan@gmail.com Chuyên viên: Đặng Văn Huyên 

24 Quảng Ngãi 
Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ 
thực vật và Quản lý chất 

lượng 

Số 163 Hùng Vương, 
P. Nghĩa Lộ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553823862 

0372099573 
ccttbvtvsnn@quangngai.gov.vn  

25 Gia Lai 
Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và thủy sản 

Số 15 Lý Thái Tổ, 

phường Quy Nhơn 
Nam, tỉnh Gia Lai 

0838434479 lannt@snnmt.gialai.gov.vn 
Trưởng phòng Quản lý chất lượng: 

Ngô Thị Lan 

26 Đắk Lắk 

Chi cục Trồng trọt và Bảo 
vệ thực vật 

Số 11 Hùng Vương, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0975703443  
Phó trưởng Trạm Kiểm dịch thực 
vật nội địa: Nguyễn Thị Hoa 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Số 105 Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk 

0946334979 baongoc181@gmail.com 
Chuyên viên phòng Thú y: Lã Cao 

Cường 

 Chi cục Thủy sản và Biển 

đảo 

Số 47 Nguyễn Tất 
Thành, phường Tân 

Anh, tỉnh Đắk Lắk 

Số 73 Phạm Ngọc 
Thạch, phường Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk 

0985864867 vietnhan.tspy@gmail.com Chuyên viên: Lê Viết Nhân 

mailto:Huyendangvan@gmail.com
mailto:lannt@snnmt.gialai.gov.vn
mailto:baongoc181@gmail.com
mailto:vietnhan.tspy@gmail.com
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TT Tỉnh, thành phố Tên đơn vị đầu mối Địa chỉ Số điện thoại Email Họ và tên/ Chức vụ 

Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản 

Số 141 Nguyễn Văn 

Linh, phường Tân An, 
tỉnh Đắk Lắk 

0357795779 

0947033033 
 

Phó Trưởng phòng Tổng hợp: Phan 

Thanh Thuần 

Sở Công Thương 

Số 17 Trường Chinh, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

0905681311 duongthampy@gmail.com 
Phó trưởng phòng Quản lý thương 
mại: Dương Thị Hồng Thắm 

27 Khánh Hòa 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Số 04, Phan Chu 
Trinh, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

0974395627  
Phó Trưởng phòng Khoa học và 
Phát triển Nông thôn: Chu Đức 

Hùng 

28 Lâm Đồng 
Chi cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

Tầng 4 – Trung tâm 

hành chính công tỉnh 

Lâm Đồng, số 36 Trần 

Phú, phường Xuân 
Hương – Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng 

0914665965 lediepqlcl@gmail.com Chuyên viên: Lê Văn Điệp 

29 Đồng Nai 
Chi cục Phát triển nông 
thôn 

Số 518 Đồng Khởi, 

phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai 

02517307568 
0937909365 

chicucphattriennongthondn@gmail.
com 

  

30 Tây Ninh 
Chi cục Nông nghiệp tỉnh 

Tây Ninh 

Số 319 Quốc lộ 1, 
phường Long An, tỉnh 

Tây Ninh 

02723525863 

0943864445 
ccqlclnlsvts@tayninh.gov.vn   

31 Đồng Tháp 
Chi cục Chất lượng, Chế 
biến và Phát triển thị trường 

Số 63 đường 30/4, 

phường Mỹ Tho, tỉnh 

Đồng Tháp 

02733955316 
0353582006 

snnptnt.ccqlcl@dongthap.gov.vn   

mailto:duongthampy@gmail.com
mailto:lediepqlcl@gmail.com
mailto:chicucphattriennongthondn@gmail.com
mailto:chicucphattriennongthondn@gmail.com
mailto:ccqlclnlsvts@tayninh.gov.vn
mailto:snnptnt.ccqlcl@dongthap.gov.vn
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TT Tỉnh, thành phố Tên đơn vị đầu mối Địa chỉ Số điện thoại Email Họ và tên/ Chức vụ 

32 An Giang 

Chi cục Phát triển nông 

thôn và Quản lý chất lượng 

Số 126A, đường 

Nguyễn Trung Trực, 

phường Rạch Giá, tỉnh 

An Giang 

0939860767 ptba.snnmt@angiang.gov.vn Phan Thu Ba 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Số 729, đường Nguyễn 

Trung Trực, phường 
Rạch Giá, tỉnh An 

Giang 

0919983352 htlan.snnmt@angiang.gov.vn Huỳnh Tuyết Lan 

Chi cục Trồng trọt và 

BVTV 

Số 731A, đường 

Nguyễn Trung Trực, 

phường Rạch Giá, tỉnh 
An Giang 

0913296897 dtnga.snnmt@angiang.gov.vn Đỗ Thị Nga 

33 Vĩnh Long 
Phòng Kế hoạch, Tài chính 

và Xây dựng công trình 

1B Nguyễn Trung 

Trực, phường Tân 
Hạnh, tỉnh Vĩnh Long 

0919026764 hanguyen472003@gmail.com Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc Hà 

34 Cà Mau 

Chi cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

Số 49A Hùng Vương, 

phường Tân Thành, 

tỉnh Cà Mau 

0907647981 ccclcb.pmtri@camau.gov.vn 
Chuyên viên Phòng Quản lý chất 

lượng: Phan Minh Trí 

Chi cục Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật 

Số 123 Đinh Tiên 

Hoàng, phường Long 
Xuyên, tỉnh Cà Mau  

0988988321 ngoclamkncm@gmail.com 
Viên chức Phòng Trồng trọt và Bảo 

vệ thực vật: Trần Ngọc Lãm 
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